
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi 

tên nhân viên)

(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV 

HTKD, Tổng giám đốc đơn vị cung cấp DV HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- thì 

ghi số của nhân viên)

1 MobiFone Nghệ An Nguyễn Văn Việt
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 799123777 NVBH

2 MobiFone Nghệ An Phạm Thị Ly Na
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 799198666 NVBH

3 MobiFone Nghệ An Trương Thành Đạt
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0932496596 NVBH

4 MobiFone Nghệ An Nguyễn Thị Hoài
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0904972977 NVBH

5 MobiFone Nghệ An Ngô Trí Tú
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934345345 NVBH

6 MobiFone Nghệ An Lê Thị Hải Yến
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904903567 NVBH

7 MobiFone Nghệ An Phạm Hồng Thiết
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 902145228 NVBH

8 MobiFone Nghệ An Nguyễn Bá Hòa
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901714888 NVBH

9 MobiFone Nghệ An Nguyễn Văn Thành
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934498567 NVBH

10 MobiFone Nghệ An Dương Quốc Thước
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931381868 NVBH

11 MobiFone Nghệ An Nguyễn Văn Dũng
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931354444 NVBH

12 MobiFone Nghệ An Nguyễn Thị Lan
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 0776254567 NVBH

13 MobiFone Nghệ An Nguyễn Bá Thiên
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 933781678 NVBH

14 MobiFone Nghệ An Trần Quang Hải
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 904569007 NVBH

15 MobiFone Nghệ An Phan Hữu Tân
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901788567 NVBH

MBF Tỉnh/TP: Nghệ An

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT
MBF TỈnh/Thành 

phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT Số điện thoại liên lạc
(Chọn 1 trong 

các hình thức: 

CHGD/ĐLUQ/N

VBH/AM)



16 MobiFone Nghệ An Trần Vũ Thành
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934581456 NVBH

17 MobiFone Nghệ An Lê Công Tuấn
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931355355 NVBH

18 MobiFone Nghệ An Hồ Ngọc Hữu
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 899616999 NVBH

19 MobiFone Nghệ An Phạm Thế Anh
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 763101999 NVBH

20 MobiFone Nghệ An Nguyễn Thị Thương
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 799031777 NVBH

21 MobiFone Nghệ An Phan Quốc Dũng
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934491559 NVBH

22 MobiFone Nghệ An Hồ Thảo Huyền
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 799038338 NVBH

23 MobiFone Nghệ An Đậu Thị Khánh Huyền
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 705256668 NVBH

24 MobiFone Nghệ An Nguyễn Trường Vinh
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936281686 NVBH

25 MobiFone Nghệ An Nguyễn Thị Hiền
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 763102777 NVBH

26 MobiFone Nghệ An Nguyễn Thị Mùi
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931379090 NVBH

27 MobiFone Nghệ An Bạch Văn Sơn
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936437567 NVBH

28 MobiFone Nghệ An Nguyễn Anh Tuấn
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 705034567 NVBH

29 MobiFone Nghệ An Nguyễn Thị Lê Na
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 766099989 NVBH

30 MobiFone Nghệ An Đào Thị Khánh Hòa
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 773399866 NVBH

31 MobiFone Nghệ An Đoàn Hữu Thế
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931355138 NVBH

32 MobiFone Nghệ An Nguyễn Quảng Duy
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 899604888 NVBH

33 MobiFone Nghệ An Nguyễn Thị Mai Ly
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 936365036 NVBH

34 MobiFone Nghệ An Đậu Thị Tư
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 896531789 NVBH

35 MobiFone Nghệ An Cửa hàng Mobifone Vinh 1
số 43 Lê Hồng Phong- Phường Thành Vinh- Tỉnh 

Nghệ An
MobiFone Nghệ An 0238.3832888 CHGD



36 MobiFone Nghệ An Cửa hàng Mobifone Vinh 2
Số 177 Trần Hưng Đạo - Phường Thành Vinh - 

Tỉnh Nghệ An
MobiFone Nghệ An 02383.832.888 CHGD

38 MobiFone Nghệ An Cửa hàng MF Diễn Châu Khối 3, xã Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An MobiFone Nghệ An 02383.623.997 CHGD

39 MobiFone Nghệ An
Cửa hàng Mobifone Đô 

Lương

Xóm Hương Quang Yên Sơn, Xã Đô Lương, Tỉnh 

Nghệ An
MobiFone Nghệ An 0906586855 CHGD

40 MobiFone Nghệ An
Cửa hàng Mobifone Hưng 

Nguyên
Khối 4, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An MobiFone Nghệ An 0933570888 CHGD

41 MobiFone Nghệ An
Cửa hàng Mobifone Nam 

Đàn
Số77.QL46 xóm Ba Hà,Xã Vạn An,Tỉnh Nghệ An MobiFone Nghệ An 02383.788.777 CHGD

42 MobiFone Nghệ An
Cửa hàng Mobifone Nghi 

Lộc

326 Nguyễn Duy Trinh, Khối 3, xã Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An
MobiFone Nghệ An 02383.796.954 CHGD

43 MobiFone Nghệ An
Cửa hàng Mobifone Nghĩa 

Đàn
Số 171, Xóm Tân Minh, Xã Nghĩa Đàn, Nghệ An MobiFone Nghệ An 0936439567 CHGD

45 MobiFone Nghệ An
Cửa hàng Mobifone Quỳ 

Hợp
Khối 13, Xã Quỳ Hợp , Tỉnh nghệ An MobiFone Nghệ An 0934581456 CHGD

46 MobiFone Nghệ An
Cửa hàng Mobifone Quỳnh 

Lưu
Xóm 1 Cầu Giát , Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An MobiFone Nghệ An 02383.774.888 CHGD

47 MobiFone Nghệ An Cửa hàng Mobifone Tân Kỳ số 38, đường 19/5, khối 6, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An MobiFone Nghệ An 0705256668 CHGD

48 MobiFone Nghệ An
Cửa hàng Mobifone Thanh 

Chương

Số 6 - Đường Võ Thúc Đồng - Khối 3A - Đại Đồng 

- Nghệ An
MobiFone Nghệ An 0936281686 CHGD

49 MobiFone Nghệ An
Cửa hàng Mobifone Yên 

Thành
Khối 3, Xã Yên Thành, Tỉnh Nghệ An MobiFone Nghệ An 0773339777 CHGD

50 MobiFone Nghệ An Cửa hàng Mobifone Cửa Lò
Số 67, đường Sào Nam, khối Nghi Thu 1, Phường 

Cửa Lò, Nghệ An
MobiFone Nghệ An 02383.949.727 CHGD

51 MobiFone Nghệ An
Cửa hàng Mobifone Thái 

Hòa

Số 52, Đường Hùng Vương, Khối Long Sơn 1, 

Phường Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An
MobiFone Nghệ An 02388.740.888 CHGD

52 MobiFone Nghệ An
Cửa hàng Mobifone Hoàng 

Mai

Số 686 Nguyễn Tất Thành,Khối Thịnh Mỹ, Hoàng 

Mai, Nghệ An
MobiFone Nghệ An 02388.566.789 CHGD

53 MobiFone Nghệ An
Đặng Thị Hoa 

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931396886 AM

54 MobiFone Nghệ An
Nguyễn Thị Kim Thoa 

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: Nguyễn 

Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 906598789 AM

55 MobiFone Nghệ An Sim đẹp Hải Anh 136, Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An Lê Thanh Tuấn 931355855
Điểm bán (thuộc 

ĐLUQ M+)

56 MobiFone Nghệ An ĐB Sim Thẻ Hùng Hải Anh
31 Phan Đăng Lưu, P Hưng Dũng, TP Vinh,Nghệ 

An
Trần Thị Chắt 979839777

Điểm bán (thuộc 

ĐLUQ M+)

57 MobiFone Nghệ An CHDT Kỳ Hằng
Số nhà 349/14 Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu, TP 

Vinh, Nghệ An
Trần Thị Bích Hằng 978324888

Điểm bán (thuộc 

ĐLUQ M+)



58 MobiFone Nghệ An Huy Đô Mobile 55A Bạch Liêu, P Bến Thủy, Tp Vinh, Nghệ An Trần Đình Đô 378817598
Điểm bán (thuộc 

ĐLUQ M+)

59 MobiFone Nghệ An Hoàng Linh Mobile 21 Bạch Liêu, Trường Thi, Tp vinh, Nghệ An Mai Thị Thuỳ Linh 942634999
Điểm bán (thuộc 

ĐLUQ M+)

60 MobiFone Nghệ An ĐB Trung Hiếu Quê Nội Xã Kim Liên Nam Đàn Nghệ An Nguyễn Viết Trung 768637999
Điểm bán (thuộc 

ĐLUQ M+)

61 MobiFone Nghệ An Sim thẻ Đức Thế Xóm 4, Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An Hoàng Đức Thế 916231234
Điểm bán (thuộc 

ĐLUQ M+)

62 MobiFone Nghệ An
ĐB Hồ Vượng

163 Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An Hồ Đức Vượng 836755678
Điểm bán (thuộc 

ĐLUQ M+)

63 MobiFone Nghệ An
ĐB Thái Quý

Thị trấn Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An Phạm Xuân Thái 931372345
Điểm bán (thuộc 

ĐLUQ M+)

64 MobiFone Nghệ An

CHĐB Nhật Minh Mobile

334 Đặng Thai Mai, Xã Hưng Đông, TP Vinh, 

Nghệ An Phạm Đình Dũng 914494186
Điểm bán (thuộc 

ĐLUQ M+)


